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	 BỘ CÔNG AN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /2026/TT-BCA
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2026


	DỰ THẢO LẦN 2


THÔNG TƯ
Quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân 
và xử lý phạm nhân vi phạm

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự số 127/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;


Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;


Căn cứ Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết thi hành về đối tượng, nguyên tắc, hình thức, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, trình tự, thủ tục, trách nhiệm về khen thưởng phạm nhân, tập thể tổ, đội phạm nhân (sau đây gọi là tổ, đội phạm nhân) và xử lý phạm nhân vi phạm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Phạm nhân, tổ, đội phạm nhân, đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam trong Công an nhân dân (sau đây gọi là cơ sở giam giữ phạm nhân). 

2. Cơ quan, người có thẩm quyền đề nghị, xét duyệt, quyết định khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 3. Nguyên tắc khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm
1. Bảo đảm thực hiện đầy đủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Luật Thi hành án hình sự trong khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.

2. Khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân
Phạm nhân hoặc tổ, đội phạm nhân có thành tích phải được khen thưởng kịp thời, bảo đảm công bằng, công khai nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục cải tạo phạm nhân. Khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân phải căn cứ vào tính chất, mức độ thành tích, kết quả chấp hành án phạt tù mà phạm nhân, tổ, đội phạm nhân đã đạt được. Mức khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân phải tương xứng với thành tích, kết quả đã đạt được của phạm nhân, tổ, đội phạm nhân. 
3. Xử lý phạm nhân vi phạm phải bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định tại Điều 41 Luật Thi hành án hình sự, Điều …, …, …Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (sau đây gọi là Nghị định số …/2026/NĐ-CP).
4. Nghiêm cấm việc khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm không đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền; làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu hoặc can thiệp trái phép, lợi dụng khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm nhằm thực hiện chế độ, chính sách cho phạm nhân trái quy định của pháp luật.
Điều 4. Biểu mẫu sử dụng trong khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm 

1. Thực hiện theo quy định tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số …/2026/TT-BCA ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định biểu mẫu, sổ về công tác thi hành án phạt tù, thi hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, theo dõi, quản lý người ở cơ sở lưu trú. 

2. Việc lập, đăng ký, quản lý, lưu trữ hồ sơ chuyên đề nghiệp vụ khen thưởng, xử lý phạm nhân vi phạm, công nhận phạm nhân vi phạm cải tạo tiến bộ, hồ sơ vụ việc phạm phân vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật, thực hiện theo quy định, hướng dẫn hiện hành về công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân. 
Chương II
KHEN THƯỞNG PHẠM NHÂN, TỔ, ĐỘI PHẠM NHÂN
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn 
1. Phạm nhân được khen thưởng phải là những phạm nhân có thành tích, kết quả tiêu biểu như sau: 
a) Khen thưởng sơ kết 06 tháng đầu năm: phạm nhân phải có quý I, II xếp loại chấp hành án phạt tù loại tốt thì được khen thưởng. 
b) Khen thưởng tổng kết năm: phạm nhân phải có 04 quý trong năm đều xếp loại tốt thì được khen thưởng. 
c) Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho cá nhân phạm nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đạt giải thưởng trong hội thi, hội thao, hội diễn, lập công hoặc tổ, đội phạm nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đạt giải thưởng trong hội thi, hội thao, hội diễn. Trường hợp phạm nhân cung cấp, báo cáo giúp cơ sở giam giữ phạm nhân phát hiện, ngăn chặn được hành vi vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân nhưng chưa đến mức được coi là lập công được xem xét, đề nghị, quyết định khen thưởng.  
2. Tổ, đội phạm nhân đảm bảo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều này được khen thưởng theo quy định tại khoản 2 Điều 39, Luật Thi hành án hình sự năm 2025. 
3. Khen thưởng đối với tổ, đội phạm nhân
a) Tổ, đội phạm nhân chấp hành tốt Nội quy cơ sở giam giữ, không có phạm nhân phạm tội mới, chết không do nguyên nhân bệnh lý; tự giác, gương mẫu, tích cực trong học tập, tham gia các hoạt động giáo dục, lao động, học nghề, hoàn thành chỉ tiêu, định mức, tiến độ kế hoạch lao động hoặc công việc được giao; thực hiện tốt các quy định lễ tiết, tác phong, văn hóa, giao tiếp, ứng xử, trật tự nội vụ nếp sống, sinh hoạt, vệ sinh, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tỷ lệ phạm nhân xếp loại khá, tốt đạt từ 90% trở lên, không có phạm nhân xếp loại kém, vi phạm bị xử lý kỷ luật, phạm nhân phạm tội mới. Tỷ lệ tổ, đội phạm nhân được khen thưởng không vượt quá 15% tổng số tổ, đội phạm nhân của cơ sở giam giữ phạm nhân. 

b) Tổ, đội phạm nhân trọng điểm thì số lượng phạm nhân vi phạm kỷ luật và xếp loại kém cao hơn 01 phạm nhân, tỷ lệ xếp loại khá, tốt thấp hơn 5% so với các quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. Tổ, đội phạm nhân trong kỳ xét khen thưởng mà có phạm nhân phạm tội mới hoặc có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xếp loại kém phải điều chuyển đến tổ, đội phạm nhân khác thì tính vào thành tích của tổ, đội phạm nhân đó, không tính vào tổ, đội tiếp nhận phạm nhân. Đối với các trường hợp phạm nhân bị xếp loại kém nhưng không phải do phạm tội mới hoặc có hành vi vi phạm trong kỳ xét khen thưởng, trong thời gian chấp hành án phạt tù thì không tính vào thành tích chung của tổ, đội phạm nhân.
 4. Việc khen thưởng bằng tiền hoặc hiện vật cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân do Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam quyết định căn cứ trên cơ sở quỹ khen thưởng hiện có của đơn vị nhưng mức thưởng bằng tiền hoặc hiện vật tối thiểu đối với mỗi phạm nhân từ 100.000đ/phạm nhân, tối đa không được cao hơn quy định tại khoản … Điều … Nghị định số …/2026/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự năm 2025.
Tiền thưởng được chuyển vào lưu ký để phạm nhân sử dụng theo quy định; hiện vật thưởng có giá trị sử dụng trong sinh hoạt, học tập của phạm nhân. Trường hợp khen thưởng bằng các hình thức quy định tại điểm d khoản 1, Điều 39 nếu chưa thực hiện được trong tháng có quyết định khen thưởng thì chuyển sang tháng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu sang tháng tiếp theo mà có vi phạm khi chưa thực hiện được các hình thức khen thưởng đó thì không được theo quyết định khen thưởng.
5. Một hình thức khen thưởng được áp dụng nhiều lần cho một phạm nhân, một tổ, đội phạm nhân; một thành tích được xem xét khen thưởng bằng một hoặc nhiều hình thức quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Thi hành án hình sự. Không khen thưởng nhiều lần đối với một thành tích. Trong cùng một phong trào thi đua, nếu một phạm nhân, một tổ, đội phạm nhân có nhiều thành tích, thì áp dụng chung khen thưởng một lần, không tách riêng từng thành tích để khen thưởng.

Điều 6. Trình tự, thủ tục khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân
1. Khen thưởng phạm nhân
Căn cứ kết quả xếp loại và thành tích phạm nhân đạt được quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 5, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự chỉ đạo họp khen thưởng cho phạm nhân theo quy định. Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân chủ trì tổ chức họp tổ, đội phạm nhân, cho phạm nhân được đề nghị khen thưởng báo cáo thành tích tham gia phong trào thi đua, các phạm nhân thảo luận, phát biểu ý kiến, sau đó biểu quyết bằng hình thức giơ tay và phải đạt từ trên 50% số phạm nhân dự họp trở lên đồng ý đề nghị khen thưởng cho những phạm nhân thực sự tiêu biểu, có thành tích xuất sắc. Phạm nhân được bình xét, đề nghị khen thưởng phải viết báo cáo thành tích, trường hợp không biết chữ hoặc khuyết tật, già yếu không tự viết được hoặc phạm nhân là người nước ngoài không biết tiếng Việt thì nhờ phạm nhân khác viết hộ, sau đó phạm nhân viết hộ đọc lại cho phạm nhân được đề nghị khen thưởng nhờ viết nghe, ký tên hoặc điểm chỉ vào báo cáo thành tích (trường hợp lập công phải báo cáo rõ về nội dung, tình tiết đã lập được công) có xác nhận của Cảnh sát phụ trách tổ, đội phạm nhân. Cảnh sát quản giáo gửi biên bản, danh sách phạm nhân đề nghị khen thưởng, kèm theo báo cáo thành tích của phạm nhân về Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân để rà soát, đối chiếu xét duyệt, đề nghị. Đối với các phân trại tạm giam thuộc trại tạm giam có ít phạm nhân nếu phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị khen thưởng thì Cảnh sát quản giáo yêu cầu phạm nhân viết báo cáo thành tích, Cảnh sát quản giáo lập danh sách báo cáo lãnh đạo phân trại đề xuất tiểu ban họp đề nghị Hội đồng họp khen thưởng cho phạm nhân. 
2. Khen thưởng đối với tổ, đội phạm nhân
Tổ, đội phạm nhân đạt thành tích theo quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 5, Cảnh sát quản giáo chủ trì họp tổ, đội phạm nhân thảo luận, đề nghị danh hiệu thi đua cho tổ, đội phạm nhân, sau đó biểu quyết bằng hình thức giơ tay và phải đạt từ trên 50% số phạm nhân tham gia họp trở lên đồng ý. Tổ, đội phạm nhân làm báo cáo thành tích, Cảnh sát quản giáo chuyển kết quả về Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân để rà soát, đối chiếu, xét duyệt, đề nghị.
3. Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân
a) Giám thị trại giam quyết định thành lập ở mỗi phân trại một Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân của phân trại thuộc trại giam do Phó Giám thị được giao phụ trách phân trại (đối với phân trại có Phó Giám thị được giao phụ trách trực tiếp) hoặc Trưởng phân trại làm Trưởng tiểu ban; Trưởng phân trại làm Ủy viên thường trực (đối với phân trại có Phó Giám thị được giao phụ trách trực tiếp) hoặc Phó Trưởng phân trại làm Ủy viên thường trực (đối với phân trại không có Phó Giám thị được giao phụ trách trực tiếp hoặc chưa có Trưởng phân trại hoặc vì lý do khách quan mà Trưởng phân trại không tham gia được) đại diện cán bộ theo dõi lao động, sản xuất, cán bộ y tế, bảo vệ môi trường; đại diện cán bộ giáo dục của phân trại làm Ủy viên, Thư ký. Các ủy viên khác gồm: Các Phó Trưởng phân trại, đại diện cán bộ trinh sát của phân trại, đại diện Tổ Cảnh sát quản giáo, đại diện chỉ huy Trung đội Cảnh sát bảo vệ; đại diện cán bộ y tế của phân trại. 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, đề nghị của Cảnh sát quản giáo, Tiểu ban phải họp xét, đề nghị. Khi họp xét đến tổ, đội phạm nhân nào, thì Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân đó báo cáo, giải trình các vấn đề mà các thành viên dự họp nêu ra và phải được từ trên 50% thành viên Tiểu ban nhất trí. Sau khi họp xét, đề nghị khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân, Tiểu ban hoàn thiện hồ sơ, danh sách phạm nhân, tổ, đội phạm nhân gửi Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân. 

b) Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an quyết định thành lập Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân ở trại tạm giam. Thành phần gồm: Phó Giám thị phụ trách phân trại làm Trưởng tiểu ban; Đội trưởng Đội quản lý và giáo dục phạm nhân hoặc Trưởng phân trại quản lý phạm nhân làm Phó Trưởng tiểu ban (trường hợp chưa có Đội trưởng, chưa có Trưởng phân trại thì Phó Đội trưởng Đội quản lý và giáo dục phạm nhân, Phó Trưởng phân trại là Phó Trưởng tiểu ban; các ủy viên gồm: các Phó Đội trưởng, Phó Trưởng phân trại, đại diện Cảnh sát quản giáo, trinh sát, trực trại, Cảnh sát bảo vệ, Đội trưởng Đội Tham mưu làm Ủy viên Thư ký. Trình tự, thủ tục xét duyệt, đề nghị khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân như ở phân trại của trại giam. 
c) Giám thị trại tạm giam Công an cấp tỉnh quyết định thành lập các Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân ở phân trại quản lý phạm nhân của trại tạm giam Công an tỉnh. Thành phần gồm: Giám thị trại tạm giam làm Trưởng các tiểu ban; các Phó Giám thị phụ trách phân trại quản lý phạm nhân làm Phó Trưởng tiểu ban; các ủy viên gồm: các Phó Giám thị, Trưởng phân trại quản lý phạm nhân quản lý phạm nhân, Đội trưởng Cảnh sát bảo vệ, Đội trưởng Cảnh sát quản giáo làm Ủy viên, Đội trưởng Tham mưu - hậu cần làm Ủy viên, Thư ký; trường hợp phân trại tạm giam không tổ chức cấp đội thì Trưởng phân trại phân trại quản lý phạm nhân, các Phó Trưởng phân trại phân quản lý phạm nhân làm Ủy viên, 01 Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân làm Ủy viên, Thư ký. Trình tự, thủ tục xét duyệt, đề nghị khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân như ở phân trại của trại giam. 
Điều 7. Hội đồng thi đua khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân
1. Giám thị trại giam quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân do Giám thị làm Chủ tịch Hội đồng (trường hợp vì lý do khách quan mà Giám thị không tham gia Hội đồng hoặc trại giam chưa có Giám thị thì Phó Giám thị được giao phụ trách trại giam làm Chủ tịch); Phó Giám thị phụ trách công tác giáo dục, hồ sơ làm Ủy viên thường trực (trường hợp Phó Giám thị phụ trách công tác giáo dục, hồ sơ phụ trách trại giam thì lựa chọn 01 Phó Giám thị khác làm Ủy viên Thường trực); Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ làm Ủy viên, Thư ký; Các Ủy viên khác gồm: Các Phó Giám thị, các Đội trưởng, các Trưởng phân trại. Trường hợp vì lý do khách quan mà Đội trưởng, Trưởng phân trại không thể tham gia Hội đồng hoặc đội, phân trại chưa có Đội trưởng, Trưởng phân trại thì Giám thị lựa chọn 01 Phó Đội trưởng hoặc 01 Phó Trưởng phân trại tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân. Trường hợp đội, phân trại chưa có chỉ huy thì Giám thị lựa chọn 01 đồng chí đại diện cho đội, phân trại tham dự cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân để khi được yêu cầu thì báo cáo những vấn đề liên quan đến khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân theo chức năng, nhiệm vụ của đội, phân trại.
Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân họp xét trên cơ sở đề nghị của các Tiểu ban. Khi xét đến phân trại nào, thì Trưởng phân trại báo cáo danh sách phạm nhân, tổ, đội phạm nhân của phân trại đó, giải trình các vấn đề thành viên dự họp nêu ra và phải được trên 50% thành viên Hội đồng nhất trí. Căn cứ kết quả họp Hội đồng, Giám thị duyệt, ký quyết định khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân.
2. Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân do Giám thị làm Chủ tịch Hội đồng (trường hợp vì lý do khách quan mà Giám thị không tham gia Hội đồng hoặc trại tạm giam chưa có Giám thị thì Phó Giám thị được giao phụ trách trại tạm giam làm Chủ tịch Hội đồng); Phó Giám thị phụ trách phân trại quản lý phạm nhân làm Ủy viên Thường trực (trường hợp Phó Giám thị phụ trách phân trại quản lý phạm nhân phụ trách trại tạm giam thì lựa chọn 01 Phó Giám thị khác làm Ủy viên Thường trực); Đội trưởng Đội Tham mưu tổng hợp làm Ủy viên, Thư ký. Các Ủy viên khác gồm: Các Phó Giám thị, các Đội trưởng, Trưởng phân trại. Trường hợp vì lý do khách quan mà Đội trưởng, Trưởng phân trại không thể tham gia Hội đồng hoặc đội, phân trại chưa có Đội trưởng, Trưởng phân trại thì Giám thị lựa chọn 01 Phó Đội trưởng hoặc 01 Phó Trưởng phân trại tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân. Trường hợp đội, phân trại chưa có chỉ huy thì Giám thị lựa chọn 01 đồng chí đại diện cho đội, phân trại tham dự cuộc họp của Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân để khi được yêu cầu thì báo cáo những vấn đề liên quan đến khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân theo chức năng, nhiệm vụ của đội, phân trại.

3. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân của trại tạm giam, do Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh làm Phó Chủ tịch; các ủy viên, gồm: Giám thị trại tạm giam Công an tỉnh; Đội trưởng Đội hướng dẫn thi hành án hình sự và hòa nhập cộng đồng thuộc Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp làm Ủy viên, Thư ký. Trình tự, thủ tục xét duyệt, quyết định khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân thực hiện như ở trại giam. Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh duyệt, ký quyết định khen thưởng cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân.
4. Trong thời gian chờ Tiểu ban, Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân họp, xét duyệt hoặc quyết định khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân chưa công bố mà phạm nhân, tổ, đội phạm nhân có phạm nhân vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ, thì dừng việc đề nghị hoặc hủy kết quả khen thưởng đối với phạm nhân, tổ, đội phạm nhân đó.
5. Trường hợp phạm nhân, tổ, đội phạm nhân khiếu nại về việc khen thưởng thì trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh phải có văn bản trả lời cho phạm nhân, tổ, đội phạm nhân.
6. Trường hợp phát hiện phạm nhân, gian dối trong báo cáo thành tích để được đề nghị khen thưởng hoặc có căn cứ cho rằng việc khen thưởng không đúng quy định pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân tổ chức họp Hội đồng xem xét, hủy quyết định khen thưởng. Tùy theo tính chất, mức độ gian dối của phạm nhân để xem xét, xử lý phạm nhân vi phạm theo quy định.
Điều 8. Hồ sơ khen thưởng; công bố quyết định khen thưởng 
1. Hồ sơ khen thưởng cho phạm nhân, gồm:
a) Báo cáo thành tích của phạm nhân;
b) Biên bản họp tổ, đội phạm nhân kèm theo danh sách phạm nhân;
c) Biên bản họp xét đề nghị khen thưởng của Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân, kèm theo danh sách phạm nhân;
d) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân kèm theo danh sách phạm nhân;
đ) Quyết định khen thưởng cho phạm nhân;
e) Tài liệu liên quan (nếu có);
g) Đối với khen thưởng lý do nghiệp vụ thực hiện theo quy định;
h) Báo cáo thành tích của phạm nhân, trường hợp lập công phải trình bày trung thực, đầy đủ, chính xác tình tiết lập được công, kèm theo đầy đủ các văn bản, tài liệu của việc lập công (trừ tài liệu vì yêu cầu nghiệp vụ);
i) Báo cáo đề xuất khen thưởng phạm nhân của Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân;
k) Báo cáo đề xuất của Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân hoặc của Đội Tham mưu - Hậu cần.
2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng cho tổ, đội phạm nhân
a) Báo cáo thành tích của tổ, đội phạm nhân;

b) Biên bản họp đề nghị của tổ, đội phạm nhân;

c) Biên bản họp Tiểu ban, báo cáo đề nghị của Tiểu ban thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân, kèm theo danh sách tổ, đội phạm nhân;
d) Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân, kèm theo danh sách tổ, đội phạm nhân;
đ) Quyết định khen thưởng cho tổ, đội phạm nhân, nếu quyết định kèm theo danh sách nhiều tổ, đội phạm nhân thì tách thành quyết định riêng cho từng tổ, đội phạm nhân.
3. Công bố quyết định và thi hành quyết định khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân
a) Đối với khen thưởng định kỳ sơ kết 6 tháng đầu năm, tổng kết năm thì tổ chức công bố vào dịp sơ kết, tổng kết;
b) Đối với khen thưởng đột xuất hoặc lập công, thì tổ chức công bố quyết định trong phạm nhân toàn trại, trường hợp vì yêu cầu nghiệp vụ thì cán bộ sử dụng thông báo cho phạm nhân biết;
c) Trao, nhận phần thưởng tiền thì trao tượng trưng và hiện vật (nếu có). Trường hợp phạm nhân lập công do có hành động giúp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong phát hiện, truy bắt, đấu tranh, xử lý tội phạm thì việc công bố quyết định khen thưởng phạm nhân do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình chấp hành án của phạm nhân.
Chương III

XỬ LÝ PHẠM NHÂN VI PHẠM
Điều 9. Trình tự, thủ tục xử lý phạm nhân vi phạm
1. Khi có phạm nhân vi phạm, Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân hoặc cán bộ có trách nhiệm phải lập biên bản về hành vi vi phạm, biên bản thu giữ niêm phong tang vật (nếu có), ghi lời khai phạm nhân và yêu cầu phạm nhân vi phạm viết bản kiểm điểm vụ việc, trường hợp phạm nhân chống đối không viết kiểm điểm, không ký biên bản thì người biết vụ việc viết báo cáo tường trình, ký biên bản làm chứng. Cảnh sát quản giáo cho tổ, đội phạm nhân họp kiểm điểm, đề nghị hình thức kỷ luật, hoàn thiện hồ sơ chuyển về bộ phận giáo dục phân trại để tập hợp chuyển Đội Giáo dục và hồ sơ rà soát, kiểm tra, phối hợp với Đội Trinh sát, Đội Cảnh sát quản giáo để báo cáo, đề xuất Giám thị trại giam xem xét, quyết định kỷ luật phạm nhân. Trường hợp Giám thị đã ủy quyền cho Phó Giám thị phụ trách phân trại thì chuyển hồ sơ cho Tổ giáo dục phân trại, kiểm tra phối hợp với Tổ trinh sát, quản giáo để báo cáo Trưởng phân trại xem xét, đề xuất Phó Giám thị phụ trách phân trại xem xét, quyết định kỷ luật phạm nhân. 
Đối với trại tạm giam thuộc Bộ thì chuyển hồ sơ về Đội Tham mưu hoặc Đội Quản lý và giáo dục phạm nhân để báo cáo, đề xuất Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định kỷ luật phạm nhân. Đối với trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh thì chuyển hồ sơ về Đội Tham mưu - Hậu cần để báo cáo, đề xuất Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định kỷ luật phạm nhân; Phân trại tạm giam để đảm bảo kịp thời thì Cảnh sát quản giáo chuyển hồ cho Trưởng phân trại tạm giam nghiên cứu đề xuất Phó Giám thị phụ trách xem xét, quyết định kỷ luật phạm nhân khi được Giám thị ủy quyền bằng văn bản. Trường hợp có căn cứ cho rằng việc xử lý kỷ luật phạm nhân không đúng quy định của pháp luật, thì Hội đồng thi đua, khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân ra quyết định hủy hoặc thay đổi hình thức kỷ luật đối với phạm nhân.
2. Việc xử lý kỷ luật phạm nhân; cho ra khỏi buồng kỷ luật; hoãn, miễn thi hành giam tại buồng kỷ luật; quyết định công nhận phạm nhân cải tạo tiến bộ; gia hạn thời gian theo dõi, thử thách; tiếp tục thi hành quyết định kỷ luật; thay đổi hình thức kỷ luật đối với phạm nhân thì Giám thị trại giam, trại tạm giam có thể ủy quyền bằng văn bản cho Phó Giám thị ký các quyết định này để đảm bảo kịp thời trong xử lý phạm nhân vi phạm.
Điều 10. Trình tự thi hành quyết định kỷ luật
1. Ngay sau khi có quyết định kỷ luật phạm nhân, cán bộ giáo dục của cơ sở giam giữ phạm nhân tổ chức công bố công khai quyết định của phạm nhân bị kỷ luật trước tổ, đội phạm nhân hoặc khu giam phạm nhân, thông báo trên hệ thống thông tin hoặc bảng tin của cơ sở giam giữ phạm nhân cho tất cả phạm nhân biết để răn đe, giáo dục chung. Trường hợp vì yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự thì đưa phạm nhân vào buồng giam riêng, sau khi hoàn thiện hồ sơ, khi có quyết định kỷ luật phải công bố ngay và sau đó thông báo công khai cho phạm nhân. Trước khi đưa phạm nhân vào và sau khi đưa phạm nhân ra khỏi buồng giam kỷ luật, cán bộ y tế cơ sở giam giữ phạm nhân phải khám và lập phiếu khám sức khỏe cho phạm nhân.
2. Khi phạm nhân thi hành hết thời gian của quyết định giam tại buồng kỷ luật được ra khỏi buồng kỷ luật, Cảnh sát quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân cho phạm nhân viết cam kết không vi phạm Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân. 
3. Chưa thi hành quyết định giam tại buồng kỷ luật đối với phạm nhân bị bệnh hoặc sức khỏe yếu có xác nhận của y tế cơ sở giam giữ phạm nhân về việc không đủ sức khỏe để thi hành quyết định kỷ luật; phạm nhân nữ mang thai, nghỉ thai sản; phạm nhân có con dưới 12 tháng tuổi đang sống cùng trong cơ sở giam giữ phạm nhân. Tuy nhiên, các quy định hạn chế vẫn được áp dụng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành. Sau khi khỏi bệnh, hết thời gian thai sản, con từ đủ 12 tháng tuổi trở lên thì phạm nhân phải thi hành quyết định kỷ luật giam tại buồng kỷ luật. Trong thời gian chưa thi hành giam tại buồng kỷ luật, nếu phạm nhân đã nhận rõ sai phạm, ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm, cải tạo tiến bộ hoặc lập công thì Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam xem xét, thay đổi hình thức kỷ luật nhẹ hơn hoặc miễn thi hành kỷ luật giam tại buồng kỷ luật. 
Điều 11. Trình tự, thủ tục công nhận phạm nhân vi phạm bị kỷ luật đã cải tạo tiến bộ, công nhận phạm nhân vi phạm bị kỷ luật đã cải tạo tiến bộ trước thời hạn, gia hạn thời gian công nhận cải tạo tiến bộ
1. Việc công nhận phạm nhân vi phạm cải tạo tiến bộ thực hiện theo quy định tại các khoản 2, 3 Điều 33, Nghị định số …/2026/NĐ-CP.
2. Trước khi hết thời hạn theo dõi, thử thách 05 ngày làm việc, nếu phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn được công nhận đã cải tạo tiến bộ, Cảnh sát quản giáo phụ trách cho phạm nhân viết đơn đề nghị, cam kết không tái phạm và đề nghị được công nhận đã cải tạo tiến bộ sau đó tổ chức họp tổ, đội phạm nhân, phạm nhân vi phạm tự kiểm điểm, tổ, đội phạm nhân thảo luận, phát biểu ý kiến và phải được ít nhất từ trên 50% số phạm nhân tham gia họp nhất trí đề nghị công nhận đã cải tạo tiến bộ cho phạm nhân. Cảnh sát quản giáo cho tổ, đội phạm nhân họp kiểm điểm, đề nghị công nhận phạm nhân vi phạm kỷ luật đã cải tạo tiến bộ, hoàn thiện hồ sơ chuyển về bộ phận giáo dục phân trại để tập hợp chuyển Đội Giáo dục và hồ sơ rà soát, kiểm tra, phối hợp với Đội Trinh sát, Đội Cảnh sát quản giáo để báo cáo, đề xuất Giám thị trại giam xem xét, quyết định đề nghị công nhận phạm nhân vi phạm kỷ luật đã cải tạo tiến bộ. Trưởng phân trại đề xuất Giám thị hoặc Phó Giám thị được ủy quyền xem xét, quyết định công nhận cải tạo tiến bộ cho phạm nhân. Trường hợp Phó Giám thị được ủy quyền xem xét, quyết định công nhận đã cải tạo tiến bộ cho phạm nhân thì sau đó chuyển quyết định về Đội Giáo dục và hồ sơ để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Giám thị. Đối với trại tạm giam thuộc Bộ Công an, quản giáo chuyển hồ sơ về Đội quản lý và giáo dục phạm nhân hoặc Trưởng phân trại quản lý phạm nhân để báo cáo, đề xuất Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định công nhận đã cải tạo tiến bộ cho phạm nhân. Đối với trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, quản giáo chuyển hồ sơ về Đội Tham mưu - Hậu cần để báo cáo, đề xuất Giám thị trại tạm giam xem xét, quyết định công nhận đã cải tạo tiến bộ cho phạm nhân. 
3. Trường hợp công nhận phạm nhân vi phạm kỷ luật đã cải tạo tiến bộ trước thời hạn, gia hạn thời gian công nhận cải tạo tiến bộ thì trình tự thực hiện như khoản 2 điều này.
4. Phạm nhân chưa được công nhận đã cải tạo tiến bộ nhưng có hành vi vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật, thì trước khi hết hạn theo dõi, thử thách 05 ngày làm việc, Cảnh sát quản giáo phụ trách cho phạm nhân viết kiểm điểm, tổ chức họp tổ, đội phạm nhân, phạm nhân vi phạm tự kiểm điểm, tổ, đội phạm nhân thảo luận đề nghị gia hạn thời gian theo dõi, thử thách công nhận cải tạo tiến bộ 02 tháng đối với phạm nhân. Các bước tiếp theo thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều này.
5. Trường hợp phạm nhân chưa hết thời gian theo dõi, thử thách công nhận cải tạo tiến bộ mà có quyết định tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc trích xuất để điều tra, truy tố, xét xử khi quay trở lại trại giam chấp hành án phạt tù thì trại giam căn cứ vào đánh giá nhận xét của nơi tiếp nhận phạm nhân tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc trích xuất và thời gian theo dõi, thử thách để xét công nhận cải tạo tiến bộ cho phạm nhân.
Điều 12. Hồ sơ xử lý phạm nhân vi phạm; công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ 
1. Hồ sơ xử lý phạm nhân vi phạm gồm:
a) Biên bản phạm nhân vi phạm;

b) Bản kiểm điểm của phạm nhân về hành vi vi phạm; 
c) Báo cáo tường trình của phạm nhân chứng kiến hoặc người biết vụ việc (nếu có);

d) Phiếu khám sức khỏe;

đ) Biên bản ghi lời khai;

e) Biên bản họp tổ, đội phạm nhân đề nghị xử lý kỷ luật;

g) Biên bản thu giữ đồ vật cấm, tang vật (nếu có); 
h) Báo cáo đề nghị kỷ luật phạm nhân của cán bộ quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân hoặc cán bộ có trách nhiệm;

i) Báo cáo đề nghị kỷ luật phạm nhân của Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ, Trưởng phân trại, Đội trưởng Đội quản lý và giáo dục phạm nhân hoặc Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần; 
k) Quyết định kỷ luật phạm nhân (Đối với quyết định giam tại buồng kỷ luật phải kèm theo phiếu khám sức khỏe phạm nhân trước khi đưa vào và sau khi đưa ra khỏi buồng kỷ luật). Các quyết định: thay đổi hình thức kỷ luật, hủy quyết định kỷ luật, cho ra khỏi buồng kỷ luật trước thời hạn, miễn thi hành giam tại buồng kỷ luật, tiếp tục thi hành giam tại buồng kỷ luật (nếu có);

2. Hồ sơ công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận đã cải tạo tiến bộ của phạm nhân;

b) Biên bản họp tổ, đội phạm nhân đề nghị công nhận phạm nhân đã cải tạo tiến bộ, kèm theo quyết định khen thưởng hoặc lập công (nếu có);

c) Bản cam đoan không tái phạm của phạm nhân;

d) Báo cáo đề nghị công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ của cán bộ quản giáo có ý kiến của chỉ huy phân trại hoặc chỉ huy cấp đội;  

đ) Báo cáo đề nghị công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ của Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ, Trưởng phân trại, Đội trưởng Đội quản lý và giáo dục phạm nhân hoặc Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần;
e) Quyết định công nhận phạm nhân vi phạm đã cải tạo tiến bộ;  

g) Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 13. Hồ sơ vụ việc phạm nhân vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật

1. Biên bản phạm nhân vi phạm;

2. Bản kiểm điểm của phạm nhân về hành vi vi phạm; 
3. Biên bản họp tổ, đội phạm nhân đề nghị không xử lý kỷ luật và đề nghị hạ mức xếp loại chấp hành án phạt tù của phạm nhân vi phạm;

4. Báo cáo đề nghị không kỷ luật phạm nhân vi phạm của cán bộ quản giáo phụ trách tổ, đội phạm nhân, cán bộ có trách nhiệm, có xác nhận của chỉ huy phân trại hoặc chỉ huy cấp đội.

5. Báo cáo đề nghị không kỷ luật phạm nhân vi phạm của Đội trưởng Đội Giáo dục và hồ sơ, Trưởng phân trại, Đội trưởng Đội quản lý và giáo dục phạm nhân hoặc Đội trưởng Đội Tham mưu - Hậu cần và đề nghị hạ mức xếp loại chấp hành án phạt tù của phạm nhân vi phạm;
6. Quyết định không kỷ luật áp dụng hạ mức xếp loại chấp hành án phạt tù của phạm nhân đối với phạm nhân vi phạm;
7. Bản cam đoan không tái phạm của phạm nhân vi phạm;
8. Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026
Điều 15. Trách nhiệm thi hành
1. Các Cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Thủ trưởng cơ sở giam giữ phạm nhân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng chịu trách nhiệm hướng dẫn và giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, triển khai việc thực hiện Thông tư này.  
3. Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về khen thưởng phạm nhân, tổ, đội phạm nhân và xử lý phạm nhân vi phạm.

Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng) để kịp thời hướng dẫn./.

	Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố;
- Trại giam, trại tạm giam trong CAND;
- Lưu: VT;…..
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Lương Tam Quang



